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THUYẾT MINH CHUNG

I. TỔNG QUÁT:

I.1. Cơ sở pháp lý của phương án: 

- Căn cứ vào nhiệm vụ của Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực Hà Nội giao cho Công ty lưới điện cao thế TP Hà Nội.

- Căn cứ vào phương án kỹ thuật công trình: “Đại tu sơn cột tuyến DDK 177, 178E1.3-E1.22 và từ cột 39-45 tuyến đường dây 171, 172 E1.6 Chèm-E1.4 Hà Đông” số 3775/PA-EVNHANOIHGC ngày 01/8/2025 đã được phê duyệt theo Quyết định số 3800/QĐ-EVNHANOIHGC ngày 05/8/2025.

- Căn cứ nhu cầu đảm bảo an toàn vận hành, mỹ quan các tuyến DDK 171, 172 E1.6 Chèm - E1.4 Hà Đông và tuyến đường dây 177, 178 E1.3 - E1.22.
1.2. PHẠM VI PHƯƠNG ÁN:


Nội dung phương án chỉ đề cập đến việc đại tu sơn lại các vị trí cột thuộc các tuyến DDK 177, 178 E1.3 - E1.22; tuyến đường dây 171, 172 E1.6 Chèm - E1.4 khối lượng gồm: 

+ Đường dây DDK 177, 178 E1.3 - E1.22 : Thực hiện sơn 18 cột thép hình

+ Đường dây 171, 172 E1.6 Chèm - E1.4: Thực hiện sơn 11 cột đơn thân
Các vấn đề khác không thuộc phạm vi phương án này.

II: HIỆN TRẠNG VẬN HÀNH  VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẠI TU, THAY THẾ
2.1. Hiện trạng vận hành:

2.1.1 Tuyến đường dây 177, 178 E1.3 - E1.22 
Đường dây DDK 177, 178 E1.3 - E1.22 được xây dựng và đưa vào vận hành từ năm 2002, đặc điểm chính của tuyến đường dây như sau:

· Điểm đầu: Trạm biến áp 110kV E1.3 Mai Động.
· Điểm cuối: Trạm biến áp 110kV E1.22 Thanh Nhàn.
- Số mạch: 02 mạch.

- Chiều dài tuyến DDK 177, 178 E1.3 - E1.22 có tổng chiều dài DDK 2,8km; Cáp ngầm 0,32 km.

- Dây dẫn: ACSR 400/27 mm2.
- Dây chống sét: OPGW – 57.

- Cách điện: Dùng loại cách điện thủy tinh 70kN.

- Cột: Tuyến đường dây sử dụng cột thép hình.

- Tiếp địa: RS2.

· Hành lang tuyến: Tuyến đường dây phần lớn đi dọc bờ sông phường Hai Bà Trưng, phường Hoàng Mai, phường Tương Mai.

- Năm sửa chữa lớn gần nhất: 

+ Năm 2015 thay dây dẫn ACSR 250mm2  thành ACSR 400/27mm2.

+ Năm 2015 thay dây chống sét thành dây OPGW - 57.

- Hiện tại 18 vị trí cột thép hình mạ được đưa vào vận hành năm 2002. Trong công tác kiểm tra nhận phát hiện nhiều vị trí thanh chính cột, thanh giằng cột, bu lông liên kết vận hành lâu năm đã bong tróc lớp mạ và bị rỉ đen, có nguy cơ ảnh hưởng an toàn vận hành lâu dài và gây mất mỹ quan đô thị, cần phải sơn lại.

Thống kê cột cần sơn:

	TT
	Số cột
	Ký hiệu cột
	Công dụng cột
	Chủng loại cột
	Chiều cao cột (m)
	Chiều dài PMIS
	Chiều  dài khoảng cột (m)
	Chiều dài lũy kế (m)
	Loại móng
	Địa hình
	Ghí chú

	1
	E3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Hạ ngầm 100m cáp từ HGIS ngăn 177,178E1.3-C 1

	2
	1
	N110-21-29
	Néo cuối 
	Thép hình
	29,7
	 
	 
	 
	MB 48-120
	Nhà xe cơ quan 
	

	3
	2
	N110-21-29
	Néo góc
	Thép hình
	29,7
	123
	123
	123
	4MC6-20
	Hè đường
	Đi trên vỉa hè dọc sông Kim Ngưu

	4
	3
	Đ110-21-30
	Đỡ thẳng
	Thép hình
	30
	156
	146
	269
	4MC5-20
	Hè đường
	

	5
	4
	Đ110-21-30
	Đỡ thẳng
	Thép hình
	30
	132
	137
	406
	4MC5-25
	Hè đường
	

	6
	5
	Đ110-21-30
	Đỡ thẳng
	Thép hình
	30
	137
	125
	531
	4MC5-25
	Hè đường
	

	7
	6
	Đ110-21-30
	Đỡ thẳng
	Thép hình
	30
	142
	158
	689
	4MC5-20
	Hè đường
	

	8
	7
	Đ110-21-30
	Đỡ thẳng
	Thép hình
	30
	125
	109
	798
	4MC5-15
	Hè đường
	

	9
	8
	Đ110-21-30
	Đỡ thẳng
	Thép hình
	30
	132
	130
	928
	4MC5-25
	Hè đường
	

	10
	9
	Đ110-21-30
	Đỡ thẳng
	Thép hình
	30
	151
	156
	1084
	4MC5-25
	Hè đường
	

	11
	10
	Đ110-21-30
	Đỡ thẳng
	Thép hình
	30
	136
	138
	1222
	4MC5-25
	Hè đường
	

	12
	11
	Đ110-21-30
	Đỡ thẳng
	Thép hình
	30
	152
	149
	1371
	4MC5-20
	Hè đường
	

	13
	12
	NĐT121-35
	Néo cuối 
	Đơn thân
	35,2
	127
	143
	1514
	MC-5*8
	Hè đường
	Thay cột 12, 13; Hạ ngầm  200m từ cột 12 đến 13. KHÔNG THỰC HIỆN SƠN

	14
	13
	NĐT121-35
	Néo cuối 
	Đơn thân
	35,2
	 
	 
	1514
	MC-5*8
	Hè đường
	

	15
	14
	Đ110-21-30
	Đỡ thẳng
	Thép hình
	30
	172
	154
	1668
	4MC5-15
	Hè đường
	 

	16
	15
	Đ110-21-30
	Đỡ thẳng
	Thép hình
	30
	141
	145
	1813
	4MC5-15
	Hè đường
	 

	17
	16
	Đ110-21-30
	Đỡ thẳng
	Thép hình
	30
	156
	142
	1955
	4MC5-20
	Hè đường
	 

	18
	17
	Đ110-21-30
	Đỡ thẳng
	Thép hình
	30
	150
	151
	2106
	4MC5-20
	Hè đường
	 

	19
	18
	Đ110-21-30
	Đỡ thẳng
	Thép hình
	30
	161
	163
	2269
	4MC5-20
	Hè đường
	 

	20
	19
	N39-21-29
	Néo góc
	Thép hình
	29,7
	160
	157
	2426
	4MC6-20
	Hè đường
	 

	21
	20
	N39-21-29
	Néo cuối 
	Thép hình
	29,7
	133
	131
	2557
	4MC6-20
	Hè đường
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2.1.1 Tuyến đường dây DDK 171, 172 E1.6 Chèm - E1.4 Hà Đông

Đường dây DDK 171, 172 E1.6 Chèm - E1.4 Hà Đông được xây dựng và đưa vào vận hành năm 1963, đặc điểm chính của tuyến đường dây như sau:
· Điểm đầu: Trạm biến áp 110kV E1.6 Chèm.
· Điểm cuối: Trạm biến áp E1.4 Hà Đông

· Nhánh rẽ: Trạm E1.33 Cầu Diễn – E1.37 Bắc An Khánh – E1.4 Hà Đông; trạm E1.25 Mỹ Đình.
· Số mạch: 02 mạch.

- Tổng chiều dài tuyến đường dây: 15km

- Dây dẫn: 
+ Bố trí dây dẫn: Tam giác và thẳng đứng




+ Loại: GZTACSR200mm2, ACSR400/51mm2

- Cáp ngầm 110kV Cu-XLPE 1200mm2
- Dây chống sét: 2 dây TK50

- Cách điện: Dùng loại cách điện thủy tinh, silicon 70kN đối với chuỗi cách điện đỡ; 160 KN; 120kN đối với chuỗi cách điện néo, Cách điện đỡ lèo sử dụng cách điện thủy tinh 70kN.
- Cột: Tuyến đường dây sử dụng cột thép hình, cột BTLT và cột thép đơn thân.

- Tiếp địa: RC2, RS2.

- Năm sửa chữa lớn gần nhất: 

+ Năm 2020 Đại tu cách điện toàn tuyến.

+ Năm 2022 Đại tu cách khoảng cột 54.1 – 54.33.

+ Năm 2020 Đại tu sơn cột 54.19 – 54.33

+ Năm 2021 Đại tu sơn cột và xà cột BTLT

+ Năm 2020 Đại tu bổ xung hệ thống tiếp địa

+ Năm 2009 Đại tu thay dây chống sét

- Hiện tại 11 vị trí cột đơn thân tại các cột 39, 39A, 40, 40A, 41, 41A, 42, 42A, 43, 44, 45. Trong công tác kiểm tra nhận phát hiện thân cột sơn bị bong tróc, bạc mầu, han rỉ sẽ có nguy cơ ảnh hưởng an toàn vận hành lâu dài và gây mất mỹ quan đô thị, cần phải sơn.

Thống kê cột cần sơn:

	TT
	Số cột
	Ký hiệu cột
	Công dụng cột
	Chủng loại cột
	Chiều cao cột
	Chiều  dài kh cột
	Loại móng
	Địa hình
	Ghí chú

	1
	VT39
	NĐT122-34
	Cột néo
	Đơn thân
	34,3
	160
	MB2,6-11x11
	Dải phân cách khu đô thị Xuân Phương
	

	2
	VT39A
	NĐT122-34
	Cột néo
	Đơn thân
	34,3
	96
	MB2,2-10x10
	
	

	3
	VT40
	ĐĐT122-36
	Cột đỡ
	Đơn thân
	36
	109
	MB2-8x7
	
	

	4
	VT40A
	NĐT122-34
	Cột néo
	Đơn thân
	34,3
	173
	MB2,2-10x10
	
	

	5
	VT41
	NĐT122-34
	Cột néo
	Đơn thân
	34,3
	86
	MB2,2-10x10
	
	

	6
	VT41A
	NĐT122-34
	Cột néo
	Đơn thân
	34,3
	144
	MB2,2-10x10
	
	

	7
	VT42
	ĐĐT122-36
	Cột đỡ
	Đơn thân
	36
	98
	MB2-8x7
	
	

	8
	VT42A
	NĐT122-34
	Cột néo
	Đơn thân
	34,3
	120
	MB2,2-10x10
	
	

	9
	VT43
	NĐT122-34
	Cột néo
	Đơn thân
	34,3
	129
	MB2,6-11x11
	
	

	10
	VT44
	NĐT122-34
	Cột néo
	Đơn thân
	34,3
	88
	MB2,6-11x11
	
	

	11
	VT45
	NĐT122-29
	Cột néo
	Đơn thân
	29,3
	53
	MB2,2-10x10
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2.2. Sự cần thiết phải đại tu, thay thế.


Để đảm bảo an toàn trong vận hành, cung cấp điện ổn định, tin cậy, tăng tuổi thọ của tài sản cũng như đảm bảo mỹ quan thành phố cần phải đại tu sơn các vị trí cột trên các tuyến DDK 177, 178 E1.3 - E1.22; tuyến đường dây 171, 172 E1.6 Chèm - E1.4  như đã trình bày trong phần tình hình hiện tại.

III. CÁC GIẢI PHÁP  KỸ THUẬT VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT CỦA VẬT TƯ.

3.1. Các yêu cầu kỹ thuật.
3.1.1 Việc đại tu sơn cột DDK 177, 178 E1.3 - E1.22 thực hiện theo các giải pháp kỹ thuật chính như sau:

Trước khi sơn cần lập và phê duyệt biện pháp thi công trước khi tiến hành công việc (lưu ý các hạng mục sơn không cắt điện và các hạng mục sơn cần cắt điện).
- Sơn 18 vị trí cột thép hình trong đó có 14 cột đỡ và 04 cột néo (kèm theo phụ lục)

- Đánh sạch gỉ bề mặt và lớp sơn cũ các chi tiết của các vị trí cột cần sơn. Sau khi đánh sạch gỉ và lau chùi sạch thì tiến hành sơn chống gỉ ngay tránh để lâu ngày vì sắt dễ gỉ trở lại và làm cho lớp sơn mới không bám chắc được vào bề mặt các chi tiết sắt cần sơn. Quá trình thi công phải có biện pháp che chắn không được để sơn rơi vãi, bay vào các chuỗi sứ cách điện làm ảnh hưởng đến công tác vận hành an toàn của đường dây.

- Tiếp theo sơn 01 nước sơn chống gỉ (loại chịu được mưa, nắng…) lên bề mặt kim loại đã được vệ sinh sạch. Tiến hành sơn thành những lớp bằng phẳng, không có bọt khí và dòng sơn dày đều trên bề mặt kim loại, lớp sơn đầu phải khô sau đó mới sơn nước thứ hai. 

- Sau khi sơn xong 01 nước sơn chống gỉ thì sơn tiếp 02 nước sơn màu ghi (loại chịu được mưa nắng…), trình tự tiến hành sơn ghi như sơn lớp chống gỉ.

- Sau khi sơn xong hoàn chỉnh các cột sắt, tiến hành sơn lại tên lộ số cột, treo lại biển cẩm trèo theo quy định cho các vị trí cột sắt vừa được sơn lại nêu trên. Vị trí sơn biển tên lộ, số cột được sơn trực tiếp lên thanh cái chính của cột cách mặt đất 2m, biển cấm trèo cách mặt đất 2,5m quay về hướng dễ quan sát. Khi sơn lại tên lộ số cột, thực hiện, dùng sơn mầu trắng làm nền, các chữ và số ghi trên nền trắng dùng sơn màu đen, các ký tự phải thống nhất về phông chữ và kích thước.

- Kết thúc quá trình thi công, tiến hành vệ sinh công nghiệp, hoàn trả mặt bằng khu vực thi công, nghiệm thu, bàn giao cho đơn vị quản lý vận hành.

Lưu ý: Các loại sơn dùng cho công trình phải là sơn kết cấu cột ngoài trời phải có tính năng bền chịu được mưa nắng, không bị ảnh hưởng do tác động hóa học trong khí quyển (không được dùng sơn trong nhà).

3.1.2. Việc đại tu sơn cột DDK 171, 172 E1.6 Chèm - E1.4 Hà Đông thực hiện theo các giải pháp kỹ thuật chính như sau:

Trước khi sơn cần lập và phê duyệt biện pháp thi công trước khi tiến hành công việc (lưu ý các hạng mục sơn không cắt điện và các hạng mục sơn cần cắt điện).

- Sơn 11 vị trí cột đơn thân tại các cột 39, 39A, 40, 40A, 41, 41A, 42, 42A, 43, 44, 45 gồm 09 cột néo, 02 cột đỡ (kèm theo phụ lục).

- Trước khi sơn lại các bề mặt thép của cột đơn thân và xà phải đánh sạch rỉ lớp sơn cũ theo quy định, làm sạch các chỗ nối của các chi tiết. Sau đó tiến hành sơn 01 lớp sơn chống rỉ rồi sơn tiếp 02 nước sơn mầu xanh cẩm thạch cho toàn bộ các bề mặt cột thép đơn thân cần sơn lại.

- Cạo rỉ và sơn tiến hành trong điều kiện thời tiết khô ráo, thực hiện từ trên cột xuống dưới chân cột. 

- Tiến hành sơn thành những lớp bằng phẳng, không có bọt khí và dòng sơn dày đều trên bề mặt kim loại, lớp sơn trước khô mới sơn lớp sau. Trình tự sơn thực hiện theo khuyến cáo của hãng sản xuất và các quy định hiện hành.

- Sau khi sơn xong hoàn chỉnh các cột thép đơn thân, tiến hành sơn lại tên lộ, số cột, treo lại biển cấm trèo theo quy định cho các vị trí cột thép đơn thân vừa được sơn lại nêu trên. 

Lưu ý: Các loại sơn dùng cho công trình phải là sơn kết cấu cột ngoài trời phải có tính năng bền chịu được mưa nắng, không bị ảnh hưởng do tác động hóa học trong khí quyển (không được dùng sơn trong nhà).

3.1.3. Yêu cầu đặc tính sơn
3.1.3.1 Sơn chống gỉ

TÍNH NĂNG KỸ THUẬT
• Sơn khô tự nhiên, sử dụng dễ dàng.

• Màng sơn khô đanh, cứng, bám tốt.

• Bền uốn, bền mầu, bền va đập.

• Chống gỉ tốt, tạo độ bám dính tốt cho lớp sơn phủ kế tiếp.

• Lượng sơn tiêu tốn cho 1m2 sản phẩm: 50 - 100g (thực tế tuỳ thuộc vào bề mặt cần sơn).
CÁCH SỬ DỤNG
Chuẩn bị bề mặt cần sơn
• Bề mặt vật liệu mới: phải tẩy sạch bụi bẩn, dầu mỡ

• Dầu mỡ: rửa sạch bằng dung môi hữu cơ.

• Có vảy, rỉ: đánh giấy nháp, bàn chải cứng.

• Bề mặt sơn lại: tẩy sạch lớp sơn cũ, đánh giấy ráp, dùng bàn chải cứng hoặc phun cát.

• Bề mặt kim loại chuẩn bị xong phải sơn ngay để ngăn chặn sự ăn mòn trở lại.

Phương pháp gia công
• Thùng sơn phải được khuấy đều.

• Dùng chổi quét, rulô hoặc súng phun (áp lực cung cấp: 2 - 4 KG/cm2).

• Sơn đặc pha bằng dung môi; tỷ lệ pha: 5 - 10 %.

• Thời gian cho phép sơn lớp kế tiếp, tối thiểu: Sơn alkyd: 22 giờ. Sơn alkyd melamin, nitro, cao su clo hóa: 72 giờ.

3.1.3.2 Sơn màu ghi

TÍNH NĂNG KỸ THUẬT
• Sơn khô tự nhiên, sử dụng dễ dàng.

• Màng sơn khô đanh, cứng, bám tốt, bền uốn, bền va đập. Sơn bóng, màu sắc hấp dẫn, bền thời tiết.

• Lượng sơn tiêu tốn cho 1m2 sản phẩm:100-150g (thực tế tùy thuộc vào bề mặt vật liệu cần sơn).
CÁCH SỬ DỤNG
Chuẩn bị bề mặt cần sơn
Trên kim loại
• Bề mặt vật liệu mới: Đã có lớp sơn chống gỉ khô thấu, sạch, khô, không dính dầu mỡ, bụi bẩn.

• Bề mặt sơn lại: Tẩy sạch lớp sơn cũ, sơn chống gỉ khô thấu, lau sạch bụi bẩn và tạp chất trước khi sơn.

Phương pháp gia công
• Thùng sơn phải được khuấy đều.

• Dùng chổi quét, ru lô hoặc súng phun (áp lực cung cấp: 2 - 4 KG/cm2).

• Sơn đặc pha bằng dung môi; tỷ lệ pha: 5-10 %.

• Yêu cầu sơn tối thiểu 2 lớp. Mỗi lớp cách nhau 1 giờ.
IV. Về tiêu chuẩn kỹ thuật chính của sơn:

1. SƠN CHỐNG RỈ:

	STT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Yêu cầu
	Đề nghị

&cam kết

	1
	Nhà sản xuất
	
	Ghi rõ
	

	2
	Nước sản xuất
	
	Ghi rõ
	

	3
	Mã hiệu sản phẩm
	
	Ghi rõ
	

	4
	Đặc tính
	
	Chống ăn mòn điện hóa, chống trầy xước, mài mòn, chịu nhiệt độ cao và thời tiết ẩm ướt cho bề mặt thép. Tăng độ bám dính của sơn phủ bề mặt.
	

	5
	Loại
	
	alkyd
	

	6
	Hàm lượng chất rắn không bay hơi
	%
	  ≥ 50
	

	7
	Tỷ trọng
	g/ml
	1.25 ± 0.05 
	

	8
	Tỉ lệ pha loãng
	%
	≤ 5
	

	9
	Độ dày màng sơn ướt
	µm
	≥ 35
	

	10
	Màu sắc
	
	Đỏ
	

	11
	Thời gian khô mặt
	Phút
	30 phút 
	

	12
	Thời gian khô hoàn toàn
	Giờ
	16 giờ 
	

	13
	Thời gian sơn lớp kế tiếp
	Giờ
	Sau 16 giờ
	

	14
	Quy cách
	
	Đóng thùng hoặc lon. Đậy kín nắp, tránh tiếp xúc với không khí. Tồn chữ nơi khô mát
	

	15
	Dung tích
	Lít hoặc Kg 
	Ghi rõ
	

	16
	Ghi nhãn
	
	Xuất xứ, nhà sản xuất,  thông số, thành phần, hướng dẫn sử dụng.
	

	17
	Hạn sử dụng
	Năm
	03 năm
	


2. SƠN MÀU NGOÀI TRỜI: 

	STT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Yêu cầu
	Đề nghị

&cam kết

	1
	Nhà sản xuất
	
	Ghi rõ
	

	2
	Nước sản xuất
	
	Ghi rõ
	

	3
	Mã hiệu sản phẩm
	
	Ghi rõ
	

	4
	Đặc tính
	
	Chống ăn mòn điện hóa, chống trầy xước, mài mòn, chịu nhiệt độ cao và thời tiết ẩm ướt cho bề mặt thép. Tăng độ bám dính của sơn phủ bề mặt.
	

	5
	Loại
	
	alkyd
	

	6
	Hàm lượng chất rắn không bay hơi
	%
	  ≥ 50
	

	7
	Tỷ trọng
	g/ml
	1.1 ± 0.1
	

	8
	Tỉ lệ pha loãng
	%
	≤ 5
	

	9
	Độ dày màng sơn ướt
	µm
	≥ 30
	

	10
	Độ bóng của màng
	%
	  ≥ 70
	

	11
	Màu sắc
	
	Màu ghi sáng (Đối với cột thép hình)
Màu xanh cẩm thạch (Đối với cột đơn thân)
	

	12
	Thời gian khô mặt
	Phút
	180 phút 
	

	13
	Thời gian khô hoàn toàn
	Giờ
	16 giờ 
	

	14
	Thời gian sơn lớp kế tiếp
	Giờ
	Sau 12 giờ
	

	15
	Quy cách
	
	Đóng thùng hoặc lon. Đậy kín nắp, tránh tiếp xúc với không khí. Tồn chữ nơi khô mát
	

	16
	Dung tích
	Lít hoặc Kg 
	Ghi rõ
	

	17
	Ghi nhãn
	
	Xuất xứ, nhà sản xuất,  thông số, thành phần, hướng dẫn sử dụng.
	

	18
	Hạn sử dụng
	Năm
	03 năm
	


3. SƠN BIỂN TÊN LỘ, SỐ CỘT:

	STT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Yêu cầu
	Đề nghị

&cam kết

	1
	Nhà sản xuất
	
	Ghi rõ
	

	2
	Nước sản xuất
	
	Ghi rõ
	

	3
	Mã hiệu sản phẩm
	
	Ghi rõ
	

	4
	Đặc tính
	
	Chống ăn mòn điện hóa, chống trầy xước, mài mòn, chịu nhiệt độ cao và thời tiết ẩm ướt cho bề mặt thép 
	

	5
	Loại
	
	Gốc: nước/dung môi
	

	
	Thành phần
	
	acrylic 
	

	6
	Hàm lượng chất rắn
	%
	≥ 50
	

	7
	Tỷ trọng
	
	
	

	7.1
	Tỷ trọng sơn trắng
	g/ml
	 1.15 ± 0.1  
	

	7.2
	Tỷ trọng sơn đen
	g/ml
	 1.05 ± 0.1  
	

	8
	Tỉ lệ pha loãng
	%
	≤ 5
	

	9
	Độ dày màng sơn ướt
	m
	≥ 85 
	

	10
	Độ dày màng sơn khô
	m
	≥ 35
	

	11
	Màu sắc
	
	- Màu trắng

- Màu đen
	

	12
	Độ bóng
	
	Bóng
	

	13
	Thời gian khô mặt 
	Phút
	180 phút
	

	14
	Thời gian khô hoàn toàn 
	Giờ
	16 giờ 
	

	15
	Thời gian sơn lớp kế tiếp
	Giờ
	Sau 12 giờ
	

	16
	Quy cách
	
	Đóng thùng hoặc lon. Đậy kín nắp, tránh tiếp xúc với không khí. Tồn trữ nơi khô mát.
	

	17
	Dung tích
	Lít hoặc Kg
	Ghi rõ
	

	18
	Ghi nhãn
	
	Xuất xứ, nhà sản xuất,  thông số, thành phần, hướng dẫn sử dụng.
	

	19
	Hạn sử dụng
	Năm
	03 năm
	


Ghi chú:

- Các thông số kỹ thuật phải thể hiện rõ trên Catalogue hoặc trên Website chính thức của thiết bị chào thầu.

- Sản phẩm mới 100%, được sản xuất trong vòng 1 năm tính đến thời điểm mở thầu. 

V. GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN THI CÔNG

2.4: Phương án thi công

2.4.1: Giai đoạn chuẩn bị:

- Tập kết vật tư, thiết bị đã được nghiệm thu, kiểm nghiệm đầy đủ tại hiện trường trước thời điểm cắt điện thi công.

- Lập phương án thi công, tập kết dụng cụ thi công đầy đủ.

2.4.2: Giai đoạn thực hiện thi công:

Quá trình thi công sơn lại các cột thép đã bị gỉ cần thực hiện tuần tự như sau:

Đánh sạch gỉ bề mặt và lớp sơn cũ của các chi tiết thép các vị trí cột. Khi cạo gỉ dùng bàn chải sắt (có thể gắn bàn chải sắt trên động cơ để tăng năng suất) và dùng giấy ráp đánh cọ lần lượt các thanh cột, xà. Đối với những khe hở nhỏ như bu lông và các bản táp không dùng bàn chải sắt để đánh gỉ được ta dùng đục sắt để tẩy sạch gỉ, sau đó dùng bàn chải sắt chà mạnh cho bong hết gỉ và dùng giẻ lau, xăng để lau sạch gỉ. Sau khi đã đánh sạch gỉ xong thì phải nghiệm thu việc đánh gỉ và phải tiến hành sơn chống gỉ ngay, không được để dài ngày vì sắt dễ gỉ trở lại và làm cho lớp sơn mới không bám chắc được vào bề mặt các chi tiết sắt cần sơn.

Sơn 01 nước sơn chống gỉ loại chịu được mưa, nắng, axit… cho các chi tiết kim loại của các vị trí cột theo đúng quy định.

Sau khi sơn xong 01 nước sơn chống gỉ thì sơn tiếp 02 nước sơn mầu ghi loại chịu được mưa, nắng, axit… cho các chi tiết nêu trên.


Sau khi sơn xong hoàn chỉnh các cột sắt phải sơn lại tên lộ số cột theo quy định. Khi sơn lại tên lộ số cột thì sơn trực tiếp lên thanh cái cột, nền dùng sơn mầu trắng kích thước chiều ngang bằng chiều rộng thanh chính cột, chiều dài là 70cm. Dùng bộ khung chữ số bằng tôn sơn tên lộ số cột mầu đen. Chiều cao sơn tên lộ số cột cách mặt đất là 2m.

Lưu ý :

 - Trước khi sơn phải kiểm tra chất lượng sơn, không được dùng các hộp sơn quá thời hạn quy định. Khi sơn cột phải để sơn có thời gian khô cứng theo đúng quy định của nhà sản xuất rồi mới tiến hành sơn lớp tiếp theo và phải có biện pháp che chắn không được để sơn rơi vãi, bay vào các chuỗi sứ cách điện làm ảnh hưởng đến công tác vận hành an toàn của đường dây.

- Các lộ đường dây sơn trong đề án thiết kế này nhiều khoảng cột vượt trên đồng ruộng, hoa mầu,… trong quá trình thi công sơn bay xuống làm hỏng hoa mầu của nhân dân. Vì vậy, trước khi thi công phải tiến hành đền bù và chuẩn bị che chắn kỹ lưỡng hạn chế đến mức tối thiểu.

Vệ sinh công nghiệp toàn bộ các cột sau khi sơn cột và toàn bộ mặt bằng khu vực thi công, phải thu dọn gọn từng vị trí cột sau đó mới được phép chuyển sang sơn cột khác.

Nghiệm thu và bàn giao đưa đường dây cho đơn vị QLVH đưa vào sử dụng.

CHƯƠNG VI: AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

- Thực hiện nghiêm túc Quy trình an toàn điện của Tập đoàn điện lực Việt Nam ban hành kèm theo quyết định số 959/QĐ-EVN ngày 26/7/2021
.

- Thực hiện đúng Quy trình kỹ thuật an toàn điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ quy định về an toàn bảo hộ lao động.

- Thực hiện đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật khi thi công trong khu vực trạm, chỉ được làm việc trong khu vực đã được ca trực trạm bàn giao.

- Trước mỗi giai đoạn thi công các hạng mục công việc phải lập phương án biện pháp thi công và biện pháp an toàn, trình đơn vị trực tiếp quản lý vận hành và người có thẩm quyền phê duyệt cho thực hiện

- Khi triển khai thi công phải tổ chức phổ biến rõ nội dung các công việc cần thực hiện, các biện pháp an toàn lao động trong công việc cho cán bộ công nhân tham gia thi công.

- Xung quanh khu vực thi công phải có rào chắn, biến báo đang thi công, phối hợp với đơn vị QLVH cửa người giám sát, cho phép vào làm việc.

- Các phương tiện, dụng cụ sử dụng trong quá trình thi công đều phải được kiểm tra kỹ, đạt yêu cầu kỹ thuật mới cho phép sử dụng.

- Trước khi làm việc đội trưởng, cán bộ kỹ thuật phải kiểm tra tình trạng của tất cả các bộ phận đang thi công. Kiểm tra xong mới cho công nhân làm việc. Trong khi đang làm việc bất kỳ công nhân nào phát hiện thấy nguy hiểm phải báo ngay cho đổi trưởng hoặc cán bộ kỹ thuật để xử lý kịp thời.

- Hết ca làm việc phải thu dọn các dụng cụ thi công và các vật liệu, phế thải… tại hiện trường thi công gọn gang, nhất là các lối đi lại, dỡ các rào chắn tạm thời, biển báo để vào đúng nơi quy định.

- Giữ gìn sự an toàn và vệ sinh môi trường trên từng địa bàn thi công công trình. Đảm bảo đủ trang thiết bị an toàn cá nhận cho người lao động và thiết bị, đảm bảo đủ ánh sang làm việc, phục vụ nước uống đầy đủ, có phương pháp cấp cứu nếu xảy ra tai nạn lao động.
V:  TỔNG DỰ TOÁN

5.1. CƠ SỞ LẬP DỰ TOÁN


- Khối lượng theo phương án kỹ thuật đã được phê duyệt.
- Căn cứ văn bản số 3739/EVN-ĐT ngày 07/7/2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc Hướng dẫn lập dự toán sửa chữa lớn tài sản cố định.
- Căn cứ văn bản số 5023/EVNHANOI-KH ngày 01/8/2022 của Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội về việc áp dụng Hướng dẫn lập dự toán sửa chữa lớn tài sản cố định trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Căn cứ bộ định mức dự toán sửa chữa công trình lưới điện ban hành kèm theo Quyết định số 203/QĐ-EVN ngày 27 tháng 10 năm 2020 của Tập đoàn điện lực Việt Nam.
- Căn cứ Quyết định số 33/QĐ-HĐTV ngày 03/02/2025 về việc ban hành hệ thống thang bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

- Quyết định số 1070/QĐ-SXD ngày 31/12/2024 của UBND TP Hà Nội về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn TP Hà Nội.

- Quyết định số 1071/QĐ-SXD ngày 31/12/2024 của UBND TP Hà Nội về việc công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn TP Hà Nội.

- Giá vật tư lấy theo giá liên sở quý II/2025 ngày 27/6/2025 của Sở Xây dựng Thành Phố Hà Nội.

- Giá giẻ lau lấy theo báo giá phương án: Xử lý bất thường đầu cáp ngầm vị trí cột 6.12 tuyến cáp ngầm lộ 173E1.4 Hà Đông – 171E1.61 Dương Nội; 172E1.61 Dương Nội – 171E1.43 Mỗ Lao đã được phê duyệt theo QĐ số 4612/QĐ-EVNHANOIHGC ngày 15/9/2025
5.2. TỔNG DỰ TOÁN
